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GHI SỐ TỰ NHIÊN

	KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở cùng một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.


Kí hiệu biểu diễn với số a trăm, b chục, c đơn vị, tức là 
2. 
Cần phân biệt số và chữ số. chẳng hạn số 2010 có bốn chữ số là 2,0,1,0. Khi viết tập hợp các chữ số của 2010, ta viết 
3. Cần biết đọc và viết các số la mã không quá 30,trong đó cần chú ý các số:





VÍ DỤ MINH HỌA
Mức độ cơ bản
1. Vết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số,trong đó:
a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4
b) Chữ số hàng chục gấp ba chữ số hàng đơn vị.
Giải

 	

	
Mức độ nâng cao
2. Với hai chữ số V và X có thể viết được các số La mã nào nhỏ hơn 40 ?
Giải
Với hai chữ số V và X có thể viết được các số: V, X, XV, XX ,XXV,XXX,XXXV
Lưu ý :
Để viết đầy đủ ( không trùng , không sót), ta viết theo quy luật:
· Số không chứa chữ số X là :V
· Số chứa một chữ số X là :X,XV
· Số chứa hai chữ số X là :XX,XXV
· Số chứa ba chữ số X là :XXX,XXXV
Tất cả có bảy số.
3. Ngoài ba kí hiệu I,V, X được giới thiệu trong sách giáo khoa, số La mã còn bốn kí hiệu nữa đó là L(50), C(100), D(500), M( 1000).
Đối vơi số La Mã, một chữ số không viết liền nhau quá ba lần, do đó ngoài các số IV (4), IX(9) còn có bốn số la Mã đặc biệt là XL(40), XC (90), CD (400), CM(900).
a) Hãy viết các số La Mã sau trong hệ thập phân: XLVI, CXCII,MMIX
b) Viết các số sau bằng số La Mã: 80, 413, 2014
Giải
a) 46;192;2009
b) LXXX, CDXIII, MMXIV
BÀI TẬP
Mức độ cơ bản
4. a)  Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau
b)Viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau.
	HD Giải
a) [bookmark: _GoBack]10234
b) 98765
5. Dùng ba chữ số 3, 5, 7 hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau.
HD Giải
357,375,537,573,735,753
6. Dùng ba chữ số 6,8, 0hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau.
HD Giải
680,608,860,806
7. Cho 9 que diêm xếp như hình 3 hãy đổi chỗ 1 que diêm để được kết quả đúng
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HD GIẢI


Cách 1. sửa thành 


Cách 2. sửa thành
Mức độ nâng cao
8. Tìm số tự nhiên có chữ số tận cùng là 2, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị đó đi thì số tự nhiên ấy giảm đi 1811 đơn vị.
HD Giải

Gọi số tự nhiên cần tìm là ( A có thể gồm nhiều chữ số ). Sau khi xóa chữ số 2 tận cùng ta còn A ta có


Số tự nhiên lúc đầu là 2012
9. Cho bốn chữ số 1, 3, 4, 8, lập được bao nhiêu số tự nhiên có cả bốn chữ số ấy.
HD Giải

Các số phải lập có dạng 


Số a có 4 cách chọn ( là 1,3,4,8).Với mỗi cách chọn a có ba cách chọn b ( là một trong ba số còn lại) với mỗi cách chọn có hai cách chọn c. Với mỗi cách chọn có một cách chọn d.

Lập được tất cả số
10. 
Ta gọi các số có dạng là các số đối xứng. dùng mỗi chữ số ít nhất một lần, nhiều nhất hai lần, lập được bao nhiêu số đối xứng:
a) Từ hai số 4 và 7
b) Từ ba số 3,5,0?
HD Giải
a) Có hai cách chọn hai chữ số đầu tiên( là 47 và 74) với mỗi cách chọn đó có hai cách viết số đối xứng. vậy có 2.2 = 4 số, đó là:
Từ 47 có 474,4774
Từ 74 có 747,7447
b) 
Có bốn cahs chọn ba chữ số đầu tiên ( là 350,305,530,503) với mỗi cách chọn đó có hai cách viết số đối xứng. vậy có số, đó là:
Từ 350 có: 35053;350053
Từ 305 có 30503;305503
Từ 530 có 53035;530035
Từ 503 có 50305;503305
11. Dùng hai que diêm , ghi được các số La Mã nào:
HD Giải
Dùng hai que diêm , ghi được các số La Mã sau :II,V,X,L
12. Đố. Cường đố Dũng chia 9 thành hai phần mà tổng của chúng lại bằng 10. Thế mà dũng lại làm được bằng cách dùng số La Mã. Dũng đã làm thế nào ?
HD Giải
Dũng viết IX vào giấy rồi cắt và lật ngược mảnh giấy nhỏ ở dưới lên như hình 63
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	Hình 63
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